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KHỐI 6 

STT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Ghi chú 
1 hht2-2226 Lê Bảo Ngân 6A1   
2 hht2-2208 Nguyễn Quỳnh Chi 6A1   
3 hht2-2215 Phạm Bá Khôi 6A1   
4 hht2-2256 Bùi Trung Dũng 6A2   
5 hht2-2228 Nguyễn Minh Ngọc 6A1   
6 hht2-2260 Hà Hoàng Giang 6A2   
7 hht2-2231 Nguyễn Tường Nguyên 6A1   
8 hht2-2236 Trần Ngọc Quỳnh 6A1   
9 hht2-2214 Trần Hồng Khanh 6A1   
10 hht2-2265 Phạm Trung Hiếu 6A2   
11 hht2-2299 Phạm Gia Hân 6A3   
12 hht2-2224 Phạm Quang Minh 6A1   
13 hht2-2210 Đào Trọng Hiếu Đức 6A1   
14 hht2-2241 Nguyễn Minh Triết 6A1   
15 hht2-2287 Nguyễn Bảo Trang 6A2   
16 hht2-2288 Hán Gia Tuệ 6A2   
17 hht2-2291 Phạm Đăng Phúc Vinh 6A2   
18 hht2-2258 Phạm Minh Đức 6A2   
19 hht2-2250 Hồ Trần Bảo Châu 6A2   
20 hht2-2273 Nguyễn Trường Long 6A2   
21 hht2-2282 Vũ Minh Phương 6A2   
22 hht2-2373 Nguyễn Lê Tùng Anh 6A5   
23 hht2-2308 Nguyễn Sỹ Hải Nam 6A3   
24 hht2-2321 Phùng Thế Sơn 6A3   
25 hht2-2237 Phạm Đức Thành 6A1   
26 hht2-2213 Vũ Bảo Hân 6A1   
27 hht2-2327 Mai Thái Tuấn 6A3   
28 hht2-2243 Đỗ Gia Tùng 6A1   
29 hht2-2266 Lê Gia Hưng 6A2   
30 hht2-2290 Hoàng Thanh Vân 6A2   
31 hht2-2284 Hoàng Thu Quỳnh 6A2   
32 hht2-2305 Nguyễn Cẩm My 6A3   


